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Phần I
CƠ SỞ BAN HÀNH

1. Cơ sở pháp lý
- Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 132-KL/TW, 
ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW 
ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.

- Luật phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 của Quốc hội; 
Luật phòng, chống ma túy số 120/2025/QH14 ngày 10/12/2025 của Quốc hội; Nghị 
quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu 
tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

- Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 16/4/2025 của Chính phủ về ban hành Kế 
hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị; Nghị 
quyết số 50/NQ-CP ngày 13/3/2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển 
khai Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội; Quyết định số 
28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác 
định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy.

- Kế hoạch số 551/KH -BCA, ngày 16/09/2025 của Bộ Công an về triển khai 
Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030; Kế hoạch 
số 6650/KH-C04-P6 ngày 08/12/2025 của C04 - Bộ Công an hướng dẫn phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Tỉnh, thành phố không ma túy”; Hướng dẫn số 
37/HD-BCA-C04, ngày 24/9/2025 hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt 
tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy.

- Văn bản số 218-CV/TU ngày 12/8/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng 
cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 20-KH/TU 
ngày 22/8/2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 
của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 
của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 
soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chương trình hành động số 13-CTr/TU, 
ngày 31/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Lào Cai xây 
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dựng “Xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2025 - 2030; 
Văn bản số 2707/UBND-NC ngày 04/10/2025 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

- Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo xây dựng “xã, phường không ma túy”

2. Cơ sở thực tiễn
- Những năm qua, bám sát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công 

an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện 
pháp, giải pháp phòng, chống ma túy trên địa bàn, đạt nhiều kết quả quan trọng.

- Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn 
diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó, lực lượng Công an làm “nòng cốt”, công 
tác xây dựng xã, phường không ma túy đã đạt được kết quả quan trọng, cụ thể: 

(1) 32/99 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy đã được công nhận; 
(2) 25 xã, phường hiện đảm bảo 03/03 tiêu chí không ma túy theo Quyết định 

số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ (gồm: (1) Không có 
người hiện cư trú trên địa bàn nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, trừ trường hợp 
tham gia điều trị nghiện, cai nghiện tại gia đình, cộng động và quản lý sau cai; (2) 
không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy, không 
có đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn; (3) không có điểm tổ chức, chứa chấp sử 
dụng trái phép chất ma túy) - Đối với các xã, phường trên phải tập trung duy trì, giữ 
vững thực chất để xét công nhận vào cuối năm 2026 theo quy định. 

(3) Đối với 42 xã, phường còn lại hiện tại không có điểm, tụ điểm phức tạp 
về ma túy, không có điểm bán lẻ về ma túy, tuy nhiên, các đối tượng mua bán trái 
phép chất ma túy với số lượng nhỏ, lẻ còn hoạt động (chủ yếu tại các xã miền Tây 
địa bàn tỉnh Yên Bái trước sáp nhập và phường, xã trung tâm...) phải tập trung 
đấu tranh, xử lý triệt và rà soát, truy tìm đưa số người nghiện ma túy đi cai nghiện 
bắt buộc để làm sạch địa bàn. 

Từ kết quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, đã tác động và kéo giảm 
đáng kể các loại tội phạm hình sự khác, đặc biệt là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu; 
những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội năm sau giảm trên 20% so với năm 
trước liền kề. Qua đó, hệ thống chính trị của tỉnh, các ngành chức năng, cấp ủy, chính 
quyền địa phương các cấp đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng “địa bàn không ma túy”, đây là điều kiện 
thuận lợi, tiền đề quan trọng để xây dựng “xã, phường không ma túy”.

- Hiện nay, chi phí cho công tác cai nghiện (bao gồm đầu tư, nâng cấp cơ sở 
vật chất, chi phí bảo đảm sinh hoạt của học viên cai nghiện, các yêu cầu thiết yếu 
phục vụ công tác cai nghiện...) chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong tổng thể nguồn lực 
phục vụ công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Toàn xã hội và 
Nhân dân luôn đòi hỏi một cuộc sống an toàn, bình yên, mong mỏi sớm thoát khỏi 
hiểm họa ma túy, thế hệ trẻ đòi hỏi có một môi trường sống, học tập, lao động an 
toàn, không ma túy...

- Để đảm bảo chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn 
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tỉnh, ngày 29/12/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết 
số 42/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy 
và công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tổng kinh phí thực hiện 
Nghị quyết giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 175,8 tỷ đồng (cụ thể: năm 2026: 41,2 
tỷ đồng; năm 2027: 35,2 tỷ đồng; năm 2028: 33,2 tỷ đồng; năm 2029: 33,2 tỷ 
đồng; năm 2030: 33 tỷ đồng).

- Tập trung đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy là yêu cầu cấp thiết để thực 
hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc xây dựng “xã, 
phường không ma túy” là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, “hợp lòng nhân dân”, 
góp phần xây dựng môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế 
- xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống ma túy còn tồn tại, 

hạn chế: Tổng số người liên quan ma túy hiện đang quản lý còn nhiều (tính đến 
ngày 15/01/2026): 6.976 người, cụ thể: 1.087 người sử dụng trái phép chất ma 
túy; 3.676 người nghiện ma túy, gồm: 1.987 người đang điều trị Methadone, 
62 người đang chờ thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện, 72 người 
nghiện trong cơ sở giam giữ, 1.555 đang cai nghiện bắt buộc; 2.213 người bị 
quản lý sau cai nghiện); công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại một số 
địa bàn còn dàn trải, hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm; công tác cai 
nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế hiệu quả chưa cao; 
công tác hỗ trợ, quản lý sau cai nghiện chưa được quan tâm đúng mức; tình 
trạng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng, thuốc lá thế hệ mới, shisha còn tiềm ẩn phức tạp, là tiền đề, nguy 
cơ sử dụng trái phép chất ma túy...

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên chủ yếu do chủ quan: (1)Công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch về phòng, chống ma túy tại 
một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, hiệu quả chưa 
cao; (2) Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa 
thực sự quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; (3) 
Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy 
có thời điểm còn chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. 
(4) Số ít người dân tại vùng cao, vùng dân tộc thiểu số chưa ý thức đầy đủ về trách 
nhiệm đối với công tác phòng, chống ma túy; (5) Một số gia đình có người nghiện 
ma túy còn bao che, từ chối giúp đỡ con em mình cai nghiện hoặc phó mặc cho 
xã hội, gây nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện...

Căn cứ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, để tập trung các giải pháp, biện 
pháp xây dựng 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt các tiêu chí không 
ma túy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tập trung thực hiện quyết liệt các giải 
pháp xây dựng “xã, phường không ma túy” như sau:

Phần II
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MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công 
tác phòng, chống ma túy để cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng, 
cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; tạo sự thống nhất 
nhận thức, ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân tích 
cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi 
tội phạm, tệ nạn ma túy, xây dựng thôn, tổ dân phố, xã, phường trên toàn địa bàn 
xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng, 
chống ma túy từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo khí thế mạnh mẽ, đưa công tác phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn ma túy trở thành phong trào, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân 
dân và toàn xã hội, từ đó tạo ra “lá chắn thép” bảo đảm an ninh, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn.

- Rà soát, đánh giá chính xác tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng 
trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; đối tượng, mua, 
bán trái phép chất ma túy và điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma 
túy... KỊP THỜI phát hiện, đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm; không để phát sinh 
hình thành các điểm mua, bán trái phép chất ma túy mới, tái hình thành các điểm 
mua, bán trái phép chất ma túy đã được đấu tranh, triệt xóa.

- Quyết tâm triệt xóa, xử lý 100% các ổ nhóm, đường dây tội phạm, đối tượng 
tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng mua, bán trái phép 
chất ma túy...

- Xây dựng “Xã, phường không ma túy” lấy phòng ngừa là chính; kết hợp triển 
khai quyết liệt theo phương châm “cắt cầu, chặn cung - xử lý triệt để nguồn cầu, đồng 
thời chặn nguồn cung”, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội 
phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm không để Lào Cai trở thành địa bàn trung chuyển 
và tiêu thụ ma túy. Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đánh giá, chỉ ra 
những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác đấu tranh với tội phạm về ma 
túy, công tác cai nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản 
lý sau cai theo quy định hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

2. Yêu cầu
- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức các 

cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, 
chống, kiểm soát ma túy phải xem xét kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy 
diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao 
phụ trách, quản lý với phương châm “4 rõ” - “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm 
và rõ kết quả”, “3 không” - “không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không 
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né tránh, đùn đẩy công việc”. Đồng thời, tham mưu, kiến nghị các cơ quan có 
thẩm quyền tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các 
vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 
tại cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cấp xã.

- Việc xây dựng xã, phường không ma túy phải được tiến hành đồng bộ, thống 
nhất, phải bám sát vào Tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma 
túy, địa bàn không ma túy được quy định tại Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 
24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 37/HD-BCA-C04 ngày 
24/9/2025 của Bộ Công an về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt tuyến, địa bàn 
trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy. Thủ trưởng các đơn vị có trách 
nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm 
soát ma túy; phải xem xét kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp 
tại cơ quan, đơn vị, địa bàn được giao phụ trách, quản lý.

- Tiếp tục rà soát, thống kê báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác, trung thực tình 
hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn làm cơ sở thực hiện các biện pháp quản 
lý, đấu tranh giải quyết triệt để.

- Quá trình thực hiện kế hoạch phải đảm bảo tính chủ động, kịp thời, thận 
trọng, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, 
bản lĩnh, kinh nghiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ tham gia thực 
hiện kế hoạch, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao.

- Từng cá nhân phải thực sự quyết tâm, quyết liệt, kiên trì thực hiện bằng được 
từng nội dung nhiệm vụ được phân công theo các biện pháp, giải pháp đề ra.

Phần III
LỘ TRÌNH, MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
Với tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và quyết tâm chính 

trị cao nhất, tỉnh Lào Cai gương mẫu, đi đầu trong 34 tỉnh, thành toàn quốc, thống 
nhất cao xác định nhiệm vụ xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ 
trọng tâm, đột phá của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và 
toàn dân trong thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ các giải pháp phòng, 
chống ma túy quyết tâm, quyết liệt “cắt cầu, chặn cung” - xử lý triệt để nguồn cầu, 
đồng thời chặn nguồn cung, phấn đấu hoàn thành xây dựng “100% xã phường trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai không ma túy” trong năm 2026.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 1: Đến ngày 31/12/2026: Giữ vững 32 xã, phường đã đạt tiêu 

chí xác định địa bàn không ma túy của năm 2025; phấn đấu xây dựng 67 xã, 
phường còn lại đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.  
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2.2. Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2027 trở về sau: Tập trung giữ vững các xã, 

phường đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, không để tội phạm, tệ nạn ma túy 
tái hoạt động trở lại.

Phần IV
GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. NHÓM GIẢI PHÁP CHUNG

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
1.1. Cấp tỉnh
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phát huy vai trò, trách 

nhiệm trong công tác theo dõi, tham mưu đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển 
khai thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở; kịp thời 
báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở không tham gia tích 
cực, không phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện (Các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thực hiện thường xuyên).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các 
tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở triển khai cơ chế giám sát, phản 
biện xã hội đối với công tác phòng, chống ma túy và xây dựng “xã, phường không 
ma túy” nhằm tăng cường công tác phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp 
luật về ma túy.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp thuộc tỉnh (Báo và Phát 
thanh, Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu 
vực VII, Kho bạc Nhà nước khu vực IX, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh 
khu vực 4; Công ty Điện lực Lào Cai, Bưu điện tỉnh Lào Cai, VNPT Lào Cai, 
Công ty công nghiệp Hóa chất Mỏ Tây Bắc, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào 
Cai; Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai; Công ty Cổ phần Môi trường Đô 
thị; Bệnh viện Y học Cổ truyền; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai; Quỹ 
đầu tư phát triển; Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp HNDN và GDTX; Cục Thống kê; 
Cục Thi hành án Dân sự; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai; 
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết...) tổ chức 
triển khai, thực hiện công tác phòng chống ma túy tại cơ quan đơn vị, đồng thời 
phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, 
các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ công 
tác cai nghiện, quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng. 

- Giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh:
(1) Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ 

đối với từng thành viên để tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp xây 
dựng “xã, phường không ma túy” (Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND cấp xã hoàn thành trước ngày 28/02/2026).
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(2) Hàng tháng thông báo, đánh giá tình hình, kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ 

tiêu công tác của các đơn vị, địa phương, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo đầy 
đủ, kịp thời, chính xác để đôn đốc, nhắc nhở bảo đảm kịp thời, hiệu quả (Công an 
tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện 
thường xuyên).

(3) Tham mưu nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống 
ma túy; duy trì hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO; thực hiện hiệu quả các quy 
chế phối hợp với các cơ quan, đoàn thể về phòng chống ma túy (Công an tỉnh chủ 
trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện thường xuyên).

1.2. Cấp xã
-  Căn cứ nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp xã 

phải chủ động ban hành kế hoạch chỉ đạo, huy động sự tham gia tích cực của hệ 
thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Nội dung tham 
mưu trong thực hiện theo tiêu chí “4 rõ: rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ 
thời gian hoàn thành”, gắn trách nhiệm đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, chính quyền các thôn, tổ dân phố, 
khu dân cư... (UBND cấp xã thực hiện, hoàn thành trước ngày 28/02/2026). Đồng 
thời UBND cấp xã chỉ đạo các thôn, tổ dân phố, khu dân cư... ký cam kết xây dựng 
địa bàn không ma túy trước ngày 31/10/2026.

- Thực hiện hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy; duy 
trì hiệu quả hoạt động phòng chống tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới; thực 
hiện hiệu quả quy chế phối hợp với các cơ quan, đoàn thể về phòng chống ma túy 
(UBND các xã, phường: Lào Cai, Si Ma Cai, Mường Khương, Pha Long, Bản Lầu, 
Bát Xát, Trịnh Tường, A Mú Sung, Y Tý thực hiện thường xuyên).

- Chỉ đạo huy động nguồn lực, kinh phí phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, 
phòng chống tội phạm về ma túy; khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân 
thành tích xuất sắc... (UBND cấp xã thực hiện thường xuyên).

- Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm về ma túy, tiến độ xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn, báo 
cáo UBND tỉnh chỉ đạo (UBND cấp xã thực hiện định kỳ hàng tháng).

- Để tạo khí thế lan tỏa trong xã hội, huy động đông đảo cán bộ, nhân dân 
tích cực tham gia, giao UBND cấp xã đồng loạt tổ chức Hội nghị quán triệt, triển 
khai thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng “xã, phường không ma túy” trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai; thành phần: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã dự, chỉ đạo; đồng 
chí Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì hội nghị; trưởng các phòng, ban, bộ phận 
chuyên môn liên quan; chỉ huy Công an cấp xã và cán bộ liên quan; lực lượng 
tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đại diện các thôn, tổ dân phố, khu dân cư,... (đồng 
chí Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành phần cụ thể, bảo đảm thiết thực, hiệu 
quả). (hoàn thành tổ chức Hội nghị trước ngày 28/02/2026).

2. Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm
2.1. Đối tượng, phạm vi
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về hiểm họa ma túy và 
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công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương 
tiện truyền thanh ở cơ sở, tuyên truyền trực tiếp... đến toàn thể cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu cao nhất xây dựng “xã, phường 
không ma túy”, trong đó:

(1) Đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động: (1) Tổ chức quán triệt, 
yêu cầu 100% lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nghiên cứu, 
cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung 
ương về công tác phòng, chống ma túy để thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả; (2) Không 
để cán bộ công nhân, viên chức, người lao động vi phạm do không nắm được, không 
hiểu biết quy định pháp luật; (3) Mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, người 
lao động là một “tuyên truyền viên” để thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn người thân, gia đình, người dân trên địa bàn cư trú, sinh sống chấp hành quy định 
pháp luật về phòng chống ma túy (thực hiện thường xuyên).

(2) Đối với cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu 
niên: (1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 
chống ma túy đến 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn; (2) Chủ động 
triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa, ngăn chặn ma túy trong 
học đường, đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy vào các chương trình 
ngoại khóa, chính khóa hoặc lồng ghép trong các tiết học kỹ năng sống, đạo đức, 
giáo dục công dân, giáo dục chính trị ở tất cả các cấp học; (3) Đồng thời chỉ đạo 
thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã.

(3) Đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, người nghiện ma túy, 
người sử dụng trái phép các chất ma túy, người điều trị Methadone, người quản 
lý sau cai, người thất nghiệp, người có tiền sử, tiền sự liên quan đến ma túy; gia 
đình, thân nhân người nghiện ma túy: Tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma 
túy, tác hại, hiểm họa ma túy theo các chuyên đề, lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt 
đối với người thất nghiệp, mất việc làm, hạn chế tối đa người dân rơi vào tình 
trạng khó khăn, túng thiếu dẫn đến vi phạm pháp luật; thực hiện các giải pháp bảo 
đảm an sinh xã hội (thực hiện thường xuyên).

LƯU Ý: Chú trọng đến cơ sở, địa bàn dân cư, gia đình, các nhóm đối tượng có 
nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, người thất nghiệp, gia đình, thân nhân người nghiện 
ma túy), vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; đối với mỗi 
nhóm đối tượng phải có nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

Các ngành chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cấp 
xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy 
đến tận thôn, bản, tổ dân phố, hộ gia đình.

2.2. Nội dung tuyên truyền, truyền thông
(1) Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, 

ngành Trung ương về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là: Luật Phòng, 
chống ma tuý 2021; Luật phòng, chống ma túy số 120/2025/QH14 ngày 10/12/2025 
của Quốc hội; Việc xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau 
cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 
16/8/2019 của Bộ Chính trị, Kết luận số 132-KL/TW, ngày 18/3/2025 của Bộ 
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Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ 
Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy; Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 16/4/2025 của Chính phủ về ban hành Kế 
hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị; Nghị 
quyết số 50/NQ-CP ngày 13/3/2025 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 
triển khai Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê 
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy 
đến năm 2030; Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma 
túy, địa bàn không ma túy; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 22/8/2025 của Tỉnh ủy 
về thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về việc 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng 
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai; Công văn số 3524/BCA-C04 ngày 06/8/2025 của Bộ Công an và 
Công văn số 218-CV/TU ngày 12/8/2025 của Tỉnh ủy về việc phối hợp chỉ đạo 
tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

(2) Truyền thông sâu rộng về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 
các cấp, của cả hệ thống chính trị; trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt trong 
công tác tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, 
chống ma túy, rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người 
sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu 
tranh, triệt xóa điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó 
truyền thông mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma 
túy” là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài của các cấp 
uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương, không phải là trách nhiệm 
riêng của lực lượng Công an.

(3) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về hiểm họa, các phương thức, thủ 
đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của 
loại tội phạm này. Truyền thông sâu rộng cảnh báo về hậu quả, tác hại của ma túy, 
tệ nạn ma túy, đặc biệt đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đẩy mạnh truyền thông 
cảnh báo, nhận diện các loại ma túy mới, các loại ma túy “núp bóng” các mặt hàng, 
sản phẩm, pha trộn, tẩm ướp dưới dạng đồ uống, thực phẩm trên thị trường, bóng 
cười, shisha, thuốc lá điện tử...

(4) Thông tin kịp thời về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 
tệ nạn ma túy, đặc biệt những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng chuyên 
trách trong điều tra, khám phá thành công các chuyên án, vụ án lớn, các đường 
dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, gương các tập thể, cá nhân cán bộ, chiến 
sĩ mưu trí, dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, 
thể hiện tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không quản gian khổ, hiểm 
nguy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống 
bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

(5) Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, 
đấu tranh với tội phạm về ma túy, nhân rộng các mô hình xã, phường, cơ quan, 
trường học, doanh nghiệp, dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy gắn với 



10
các phong trào: “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Tuyên truyền, phổ biến 
những biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong 
công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện 
tại cộng đồng, các trường hợp người cai nghiện ma túy thành công, vươn lên 
phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(6) Tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong 
công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý; công tác quản lý người sử dụng trái 
phép chất ma tuý, công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai.

(7) Tổ chức tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông 
tin sai lệch trên các nền tảng mạng xã hội mà các thế lực thù địch lợi dụng để 
chống phá Đảng, nhà nước trong lĩnh vực phòng chống và kiểm soát ma tuý.

* LƯU Ý: Nội dung tuyên truyền cô đọng, ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, tập 
trung phổ biến, giáo dục pháp luật; các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm 
tội nổi lên trong từng giai đoạn; phù hợp với từng chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, 
đối tượng, đến tận thôn, bản, tổ dân phố, hộ gia đình và thực hiện theo phong 
cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Óc nghĩ, Mắt trông, Tai nghe, Chân đi, 
Miệng nói, Tay làm”.

2.3. Phương pháp tuyên truyền
(1) Tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi giao ban, hội nghị, sinh hoạt 

đảng, sinh hoạt đoàn thanh niên, hội phụ nữ các cấp của các cơ quan đơn vị; tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 
khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Công an tỉnh chủ trì: (1) phối hợp Tỉnh 
đoàn Lào Cai thành lập các Tổ công tác tuyên truyền đến 100% thôn, tổ dân phố, 
các trường học, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp..., kết hợp ký cam kết 
không phạm tội và tham gia tệ nạn ma túy, tuyên truyền các nội dung khác về 
công tác bảo đảm ANTT... để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm 
của người dân (hoàn thành đợt 1 trước ngày 30/4/2025 và duy trì thực hiện thường 
xuyên). (2) phối hợp Tỉnh đoàn Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 
các hình thức tuyên truyền có tính tương tác cao cho đoàn viên, thanh thiếu niên, 
học sinh, sinh viên; trọng tâm là tổ chức phiên tòa giả định, diễn đàn, đối thoại 
trực tiếp, tuyên truyền lưu động gắn với các tình huống thực tế trên địa bàn; kết 
hợp trình chiếu video, phóng sự ngắn nhằm nâng cao nhận thức, tăng tính răn đe, 
phòng ngừa từ sớm, từ xa, giảm nguy cơ phát sinh nguồn cầu ma túy.

(2) Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: (1) Phối hợp với các 
cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, trong và ngoài lực lượng Công an, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về hiểm hoạ ma tuý, tuyên truyền về công tác phòng chống 
tội phạm, kiểm soát ma tuý (theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 02/10/2025 
của UBND tỉnh về Xây dựng “Xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2025 - 2030). (2) Chú trọng xây dựng các chương trình, chuyên mục 
chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm, phát sóng trên khung giờ vàng của 
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các đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo mạng điện tử. Xây dựng các 
chương trình gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và thiết thực với đời sống. Các 
hình thức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số. (3) Tuyên 
truyền phổ biến, rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của thôn, TDP.

(3) Tuyên truyền qua mạng xã hội vận dụng tối đa những ưu thế của khoa 
học công nghệ, mạng intenet, tăng cường truyền thông về hiểm hoạ của ma tuý, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ma túy trên mạng xã hội (Zalo, 
Facebook, Youtube, Tiktok…), đặc biệt phát huy hiệu quả tuyên truyền trên nhóm 
ZALO OA “Công an tỉnh Lào Cai - phòng ngừa tội phạm”; trên chuyên trang cổng 
thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã, đồng thời, chủ 
động phát hiện đấu tranh, vô hiệu hoá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 
đối với các trường hợp đưa tin xấu, độc liên quan đến chủ trương, đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tăng cường xây dựng và lan tỏa các video, 
phóng sự ngắn, tiểu phẩm infographic và các sản phẩm truyền thông số phản ánh 
hậu quả của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, tập trung vào các tình huống 
thực tế, câu chuyện có thật tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, cảnh báo sớm, 
phòng ngừa từ xa. Khuyến khích xã hội hóa công tác tuyên truyền, huy động sự 
tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, văn 
nghệ sĩ, người có uy tín trong cộng đồng tham gia sáng tạo và lan tỏa thông điệp 
chống ma túy.

(4) Tuyên truyền trực quan thông qua các Pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tài 
liệu, ấn phẩm sách, báo,....Trong đó, tổ chức treo Pa nô, áp phích đồng loạt để 
tuyên truyền lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về “chiến dịch” cả hệ thống chính 
trị quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn Lào Cai không ma túy, đảm 
bảo đúng nội dung, hình thức, trực quan, dễ đọc, dễ hiểu, hiệu quả, cụ thể:

(4.1) Địa điểm treo và kích thước pa nô, áp phích:
- Nhóm 1: Tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền (Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã, Công 
an cấp xã), các cơ quan Trung ương đóng tại địa bàn, các tổ chức chính trị - xã 
hội... Kích thước: khoảng 0,8m x 1,6m.

- Nhóm 2: Tại các thôn, bản, Tổ dân phố, khu dân cư. Kích thước: khoảng 
0,8m x 1,6m.

- Nhóm 3: Tại các trường học, cơ sở giáo dục. Kích thước: khoảng 0,8m x 1,2m.
- Nhóm 4: Tại các công ty, doanh nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp...
- Nhóm 5: Tại các cơ sở kinh doanh, ngành, nghề có điều kiện về an ninh, 

trật tự, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nguy cơ liên quan ma túy... Kích 
thước: khoảng 0,8m x 1,6m hoặc 0,8m x 1,2m.

- Nhóm 6: Các địa điểm công cộng, địa điểm khác (công viên, bến xe, cửa 
khẩu, chợ, khu vui chơi, ngã ba, ngã tư, lối ra, vào cao tốc ...). Kích thước: khoảng 
0,8m x 1,6m hoặc 0,8m x 1,2m.

 (Tùy vào vị trí lắp đặt, điều chỉnh kích thước pa nô, áp phích bảo đảm phù 
hợp với không gian, tính thẩm mỹ và hiệu quả tuyên truyền)



12
(4.2) Chất liệu pa nô, áp phích: Bạt 3M - in phủ UV gắn khung sắt, bảo 

đảm bền, tiết kiệm chi phí.
(4.3) Nội dung:

NHÓM 1, NHÓM 6 NHÓM 2 NHÓM 3

CẢ HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ VÀ TOÀN 

DÂN QUYẾT TÂM 
XÂY DỰNG 100% XÃ, 
PHƯỜNG TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH LÀO CAI 

KHÔNG MA TÚY

1. Số điện thoại đường dây 
nóng tiếp nhận TỐ GIÁC tội 
phạm, tệ nạn ma túy 24/24h: 
0692.509.489; 0692.506.112

2. Địa chỉ hòm thư điện tử 
tiếp nhận TỐ GIÁC tội 
phạm, tệ nạn ma túy 24/24h: 
pcmt@laocai.gov.vn

XÂY DỰNG
THÔN/ BẢN/ TỔ DÂN 
PHỐ/ KHU DÂN CƯ 
… KHÔNG MA TÚY

1. Số điện thoại đường dây 
nóng tiếp nhận TỐ GIÁC tội 
phạm, tệ nạn ma túy 24/24h: 
0692.509.489; 0692.506.112

2. Địa chỉ hòm thư điện tử 
tiếp nhận TỐ GIÁC tội 
phạm, tệ nạn ma túy 24/24h: 
pcmt@laocai.gov.vn 

XÂY DỰNG TRƯỜNG/ 
CƠ SỞ … KHÔNG 
TỘI PHẠM VÀ TỆ 

NẠN MA TÚY

1. Số điện thoại đường dây 
nóng tiếp nhận TỐ GIÁC tội 
phạm, tệ nạn ma túy 24/24h: 
0692.509.489; 0692.506.112

2. Địa chỉ hòm thư điện tử 
tiếp nhận TỐ GIÁC tội 
phạm, tệ nạn ma túy 24/24h:  
pcmt@laocai.gov.vn 

NHÓM 4 NHÓM 5

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP/ CỤM 
CÔNG NGHIỆP/ KHU CÔNG 

NGHIỆP …....... 
KHÔNG MA TÚY

1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận TỐ 
GIÁC tội phạm, tệ nạn ma túy 24/24h: 
0692.509.489; 0692.506.112

2. Địa chỉ hòm thư điện tử tiếp nhận TỐ 
GIÁC tội phạm , tệ nạn ma túy 24/24h: 
pcmt@laocai.gov.vn

CƠ SỞ … KINH DOANH 
LÀNH MẠNH, AN TOÀN, 

KHÔNG MA TÚY

1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp 
nhận TỐ GIÁC tội phạm, tệ nạn ma 
túy 24/24h: 0692.509.489; 
0692.506.112

2. Địa chỉ hòm thư điện tử tiếp nhận 
TỐ GIÁC tội phạm, tệ nạn ma túy 
24/24h:  pcmt@laocai.gov.vn 

(5) Công khai tuyên truyền sâu rộng số điện thoại đường dây nóng, hòm thư 
điện tử tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm về ma túy để cán bộ, nhân dân biết, 

mailto:pcmt@laocai.gov.vn%20
mailto:%20pcmt@laocai.gov.vn%20
mailto:%20pcmt@laocai.gov.vn%20
mailto:%20pcmt@laocai.gov.vn%20
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tích cực gửi tin tố giác đến lực lượng chức năng (Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 
các đơn vị tham mưu, thực hiện).

2.5. Phân công thực hiện
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
(1) Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình phối 

hợp lực lượng Công an, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, tin, bài về phòng 
chống tội phạm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các 
nền tảng mạng xã hội (chú trọng phát vào các khung giờ vàng để thu hút đông 
đảo người dân theo dõi) (thực hiện thường xuyên).

 (2) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục, thường 
xuyên xây dựng, phát sóng các phóng sự, tin bài có nội dung tuyên truyền, cảnh 
báo, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống tội phạm về ma túy, xây dựng 
“xã, phường không ma túy” để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhân dân (thực 
hiện thường xuyên).

(3) Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động 
kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao, không để phát sinh tội phạm và tệ 
nạn xã hội (thực hiện thường xuyên).

(4) Phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa; lồng ghép các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, 
thể dục thể thao với nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, xây dựng 
“xã, phường không ma túy” nhằm phát động phong trào tham gia phát hiện, tố giác 
tội phạm rộng khắp trong quần chúng nhân dân (thực hiện thường xuyên).

 (5) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức rà soát, treo Pa 
nô, áp phích tuyên truyền tại trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh (Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) và các đơn vị thuộc 
cấp tỉnh quản lý (khu công nghiệp, khu kinh tế…); các tuyến đường chính, vị trí quan 
trọng khu vực trung tâm tỉnh (phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/02/2025).

(6) Phối hợp với Sở Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc 
Việt Nam (VEC) để tham mưu gắn, treo các Pa nô, áp phích tuyên truyền phòng 
chống ma túy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các lối ra, vào, trạm dừng nghỉ 
bảo đảm phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định (phấn đấu hoàn thành trước 
ngày 28/02/2025).

(7) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp xã rà soát số 
lượng, vị trí treo Pa nô, áp phích trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu dự trù kinh phí 
thực hiện (hoàn thành rà soát và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2026).   

- Công an tỉnh: Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, xây dựng xã, phường, 
không ma túy; tham mưu nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy, xây dựng 
xã, phường không ma túy để tổ chức phát trên hệ thống loa phát thanh và tuyên 
truyền trực tiếp tại cơ sở; chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tham 
mưu nội dung, hình thức, chất liệu pano, áp phích truyên truyền bảo đảm chất 
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lượng, tiết kiệm (thực hiện thường xuyên).

- Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh bố trí, cân đối kinh phí thực hiện công 
tác tuyên truyền, in ấn pa nô, áp phích để chuyển cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời, 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc kiểm tra, giám sát việc 
sử dụng kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm tuân thủ quy định của 
pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (thực hiện thường xuyên).

- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin và Hội nghị 
tỉnh: Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm và vi 
phạm pháp luật, tăng thời lượng phát sóng, đa dạng hóa các chuyên trang, 
chuyên mục nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là 
các đối tượng có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên...). Phối hợp 
biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật về ma túy; phát động các phong trào, cuộc thi tìm hiểu, tuyên 
truyền về phòng, chống tội phạm,... nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
phòng, chống tội phạm về ma túy và xây dựng “xã, phường không ma túy”. Chỉ 
đạo ghi hình, chụp ảnh, đưa tin các hoạt động treo pa nô, áp phích để sử dụng làm 
phóng sự, tài liệu tuyên truyền (thực hiện thường xuyên).

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 
(1) Triển khai đồng bộ ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống 

ma túy và ký cam kết đối với 100% học sinh, sinh viên, đảm bảo phù hợp với đối 
tượng, vùng miền. Tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy 
tổng hợp, các chất gây nghiện, chất hướng thần, ma túy “núp bóng” các loại thực 
phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, dưới các dạng như tem giấy, 
bùa lưỡi, cỏ Mỹ...; cách thức nhận biết và kỹ năng phòng tránh... Tổ chức cho cán 
bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật 
về ma túy (hoàn thành trong quý I/2026 và thực hiện thường xuyên).

(2) Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy cho 
học sinh, sinh viên; lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương 
trình, giáo dục, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa. Mở rộng các 
hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thông qua tổ chức các hoạt 
động thực tế cho học sinh, sinh viên như tham dự các phiên tòa điểm, phiên tòa 
giả định, tham quan các cơ sở cai nghiện ma túy (thực hiện thường xuyên).

(3) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về phòng, 
chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, giảng viên để nâng cao năng lực thực hiện 
các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên 
(thực hiện lồng ghép trong chương trình tập huấn định kỳ hàng năm).

(4) Kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy và công tác 
phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục để đề ra giải pháp tổng thể, phù hợp. 
Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; chủ động rà soát, phát hiện học 
sinh, sinh viên liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy để kịp thời phối hợp với 
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các cơ quan có liên quan đề ra giải pháp giáo dục, quản lý và xử lý theo quy định. 
Xây dựng mô hình cung cấp, tiếp nhận thông tin tố giác về tệ nạn ma túy liên quan 
đến học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (thực hiện thường xuyên).

(5) Chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, quy chế phối 
hợp giữa các cơ sở giáo dục, lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các tổ 
chức chính trị - xã hội và gia đình trong công tác quản lý học sinh, sinh viên; 
phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục; xây dựng mô hình “Trường học 
không ma túy”; bảo đảm môi trường giáo dục, học tập an toàn, văn minh trong 
các cơ sở giáo dục, khu ký túc xá, khu nhà trọ ngoại trú của học sinh, sinh viên và 
khu vực xung quanh các cơ sở giáo dục để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy 
xâm nhập học đường (thực hiện định kỳ hàng năm).

(6) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pa 
nô, áp phích tuyên truyền phòng chống ma túy (thực hiện thường xuyên).

- Sở Dân tộc và Tôn giáo: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, 
chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, ban quản lý (người đại diện) 
các cơ sở tín ngưỡng chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về phòng, chống tội 
phạm về ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội biểu dương, 
khen thưởng, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT của các tổ chức tôn giáo, phối 
hợp xây dựng “xã, phường không ma túy” (thực hiện thường xuyên).

- Sở Tư pháp: phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp 
về ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao (thực hiện thường xuyên).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: chỉ đạo các tổ chức đoàn 
thể, chính trị xã hội thường xuyên tuyên truyền phòng, chống ma tuý, vận động các 
đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân 
dân tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình 
tiên tiến về phòng, chống ma túy, hỗ trợ cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng 
dân cư; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ 
an ninh Tổ quốc”. Tổ chức giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đối 
với các đơn vị, địa phương (thực hiện thường xuyên).

- Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 
Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh...: 

(1) Thường xuyên tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên, 
hội viên; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, 
vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. 

(2) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác cai nghiện 
và quản lý sau cai. 

(3) Xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến 
trong công tác phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

(Thực hiện thường xuyên).
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- UBND cấp xã: 
(1) Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể các ban 

ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, Tổ bảo vệ an ninh, trật 
tự tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống ma túy 
trên địa bàn (hoàn thành trong Quý I/2026 và tiếp tục thực hiện lồng ghép vào 
Kế hoạch phân công nhiệm vụ hàng năm của đơn vị).

(2) Huy động nguồn lực, kinh phí phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền 
phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy; khen thưởng động viên 
các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc...  (Thực hiện thường xuyên).

(3) Chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ nói chung, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng, 
các mô hình tổ chức quần chúng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ngay từ 
cơ sở; đặc biệt là các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy (Thực hiện 
thường xuyên). 

(4) Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, 
xóm, trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng các tổ dân phố, khu dân cư và các đoàn 
thể ở cơ sở, tranh thủ những người có uy tín trong dòng họ, dân tộc, tôn giáo, các 
chức sắc tiêu biểu, các điển hình; đặc biệt là lực lượng ANTT cơ sở (các Tổ bảo 
vệ an ninh trật tự)... làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phòng, chống tội 
phạm về ma túy (Thực hiện thường xuyên). 

(5) Tổ chức lựa chọn các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để tuyên 
truyền, thông báo rộng rãi tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm 
ma túy; vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Tại các buổi tuyên 
truyền, phải chuẩn bị hòm phiếu để nhân dân tố giác tội phạm theo hình thức bỏ 
phiếu kín (thực hiện thường xuyên, hiệu quả, tránh hình thức); đồng thời  hướng 
dẫn, tuyên truyền rộng rãi đến người dân sử dụng ứng dụng VNeID để phản ánh, 
tố giác và báo tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (Thực 
hiện thường xuyên). 

(6) Chỉ đạo lực lượng Công an duy trì niêm yết công khai số điện thoại “đường 
dây nóng - Trực ban hình sự”, hòm thư điện tử của Công an tỉnh, Công an cấp xã 
đến tận các bản, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư (tại trụ sở cơ quan, các chợ, 
nhà văn hóa, khu vực công cộng, khu dân cư... và thông báo công khai trên các 
trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị, địa phương...) để tiếp 
nhận thông tin tố giác tội phạm ma túy 24/24h (Hoàn thành trong Quý I/2026). 

(7) Thiết lập, duy trì các hình thức tương tác với nhân dân qua mạng internet, 
mạng xã hội để tạo thuận lợi, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, 
cung cấp thông tin về tội phạm ma túy (Hoàn thành trong Quý I/2026)..

(8) Tổ chức họp dân để tuyên truyền, hướng dẫn và vận động nhân dân tích cực 
tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu 
biểu, lập thành tích, lưu ý, nhắc nhở và chấn chỉnh các vấn đề tồn tại, hạn chế... (Thực 
hiện định kỳ hàng tháng)
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 (9) Tổ chức treo Pa nô, áp phích tuyên truyền trên địa bàn theo đúng nội dung, 

hình thức, chất liệu, thời gian yêu cầu đề ra tại trụ sở làm việc, trường học, nhà văn 
hóa thôn, tổ dân phố, khu dân cư, các tuyến đường chính, các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn..., hướng dẫn, lựa chọn vị trí treo phù 
hợp, bảo đảm trang trọng, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự công cộng, 
trong quá trình triển khai treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, pa nô, áp phích các 
đơn vị địa phương thực hiện việc chụp ảnh, lưu giữ hình ảnh để tổng hợp báo cáo và 
minh chứng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đồng thời sử dụng hình ảnh 
làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại các Chương trình, Hội nghị... (Hoàn 
thành trước 28/02/2026) 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể còn lại: có trách nhiệm thường xuyên thực 
hiện các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Tập trung tuyên truyền vào các đợt cao điểm, dịp lễ để bảo 
đảm tốt ANTT trên địa bàn (thực hiện thường xuyên).

3. Giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy

- Giao Công an tỉnh: (1) Đẩy mạnh khai thác các thành tựu từ Đề án 06 của 
Chính phủ, đặc biệt là CSDL Quốc gia về dân cư vào công tác quản lý đối tượng, địa 
bàn và phòng chống ma túy, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ thủ công sang 
ứng dụng công nghệ hiện đại; (2) Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý, tư vấn cai 
nghiện ma túy; triển khai ứng dụng thiết bị giám sát điện tử trong quản lý người 
cai nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai. (3) Triển khai cơ sở dữ liệu kiểm 
soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, định danh và theo dõi chặt 
chẽ tiền chất, thuốc hướng thần và dược chất từ nhập khẩu đến khâu sử dụng 
cuối cùng. (Thực hiện thường xuyên)

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các 
đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, thiết kế khung hình ảnh đại diện, AVATAR 
(ảnh đại diện), ảnh bìa và tổ chức triển khai cài đặt đồng loạt trên các trang mạng xã 
hội (Facebook, Zalo...) của các tổ chức, hội nhóm...; các tài khoản mạng xã hội của 
cán bộ, đảng viên và người dân nhằm tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa tội phạm, 
vi phạm pháp luật về ma túy. (Hoàn thành trong quý I/2026)

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên cài 
đặt Avatar tuyên truyền và giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động người thân, bạn 
bè, nhân dân cài đặt Avatar phòng ngừa tội phạm về ma túy, xây dựng “xã, 
phường không ma túy”, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, hình thành ý thức tự phòng 
ngừa tội phạm trong mỗi cán bộ, người dân thực hiện, bảo đảm phủ kín trên địa 
bàn tỉnh.

- Thiết lập và duy trì các trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo... để 
tuyên truyền và tiếp nhận thông tin, tố giác về tội phạm nói chung, tội phạm về ma 
túy nói riêng từ người dân. Lưu ý các đơn vị, địa phương phải thiết lập ít nhất 01 
trang (Fanpage) trên Facebook, 01 trang Zalo OA tương tác 02 chiều với người dân 
để thường xuyên tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về tình hình ANTT. (Hoàn 
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thành trong Quý I/2026, sau đó duy trì thường xuyên)

- Thiết lập nhóm Zalo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực 
hiện hiệu quả Kế hoạch (Hoàn thành trong Quý I/2026), cụ thể:

(1) Cấp tỉnh: 
- Thành lập nhóm Zalo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với Thủ trưởng các 

Sở, ban ngành thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng Phong trào toàn dân 
bảo vệ ANTQ tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, 
đôn đốc phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

- Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chủ động chỉ đạo thành lập nhóm Zalo 
với Bí thư xã, phường và các đơn vị liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về 
xây dựng địa bàn không ma túy.

(2) Cấp xã: Thành lập nhóm Zalo gồm Cấp ủy, chính quyền cấp xã, Công an 
cấp xã, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, Tổ trưởng bảo vệ ANTT 
để kịp thời phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

- Giao UBND cấp xã ban hành văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố... phải thiết lập 
và duy trì hoạt động hiệu quả trang Facebook, nhóm Zalo... của cơ quan, đơn vị, 
thường xuyên thông tin, chia sẻ các nội dung tuyên truyền được đăng tải trên trang 
mạng, bảo đảm lan tỏa, phát huy hiệu quả. Lưu ý: Đối với địa bàn các xã, địa bàn 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa căn cứ tình hình thực tế tỷ lệ người dân sử dụng mạng 
xã hội để kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền qua các cơ quan thông tin, 
truyền thông, qua mạng, tuyên truyền trực tiếp, trực quan, tuyên truyền qua hệ thống 
loa phát thanh cơ sở..., bảo đảm hiệu quả. (Hoàn thành trong Quý I/2026)

Thông qua việc tuyên truyền, phát hiện các đối tượng, hội, nhóm trên không 
gian mạng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, mua bán thuốc lá 
điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới... pha tẩm chất ma túy để có kế 
hoạch đấu tranh, triệt phá triệt để.

4. Công tác rà soát về ma túy, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
4.1. Nội dung rà soát
- Rà soát, thống kê chính xác các đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy: 

điểm bán lẻ; đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy (Lập danh sách trích ngang 
thông tin đối tượng, địa điểm hoạt động kèm theo).

- Rà soát, thống kê chính xác các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất 
ma túy (Lập danh sách trích ngang thông tin đối tượng, địa điểm hoạt động kèm theo).

- Rà soát, thống kê chính xác các nhóm, đường dây, đối tượng có biểu hiện 
hoạt động phạm tội về ma túy (lập danh sách trích ngang thông tin đối tượng 
trong đường dây, nhóm, địa bàn hoạt động).

-  Rà soát, thống kê cụ thể số người nghiện; người sử dụng trái phép chất ma 
túy; người bị quản lý sau cai nghiện; người có tiền sử nghiện ma túy; người có 
tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng loạn thần, ngáo đá (lập danh 
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sách trích ngang thông tin đối tượng).

- Rà soát, thống kê cụ thể các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT tiềm 
ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn về ma túy (lập danh sách 
trích ngang thông tin).

- Rà soát, thống kê cụ thể các đường dây, tổ chức mua bán thuốc lá điếu, 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới, shisha pha trộn, tẩm ướp 
chất ma túy; các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT 
xung quanh các cơ sở giáo dục, địa bàn tập trung đông thanh niên, công nhân lao 
động tại các khu công nghiệp, chế xuất, dự án xây dựng đô thị tiềm ẩn nguy cơ 
phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng… (lập danh sách trích ngang thông tin kèm theo).

- Rà soát, thống kê các đối tượng, hội, nhóm trên không gian mạng có biểu 
hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá 
nung nóng, thuốc lá thế hệ mới... pha tẩm chất ma túy (lập danh sách trích ngang 
thông tin kèm theo).

4.2. Phân công thực hiện
- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh Lào Cai.
- Đơn vị phối hợp: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Chi 

cục Hải quan khu vực VII, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND cấp xã.
4.3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 28/02/2026, sau đó duy trì 

thường xuyên.
5. Tổ chức tấn công truy quét, đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm ma túy
5.1. Công tác đấu tranh
- Tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt, 

triệt xóa các ổ nhóm, đường dây trung chuyển ma túy ngay từ biên giới, địa bàn 
giáp ranh; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các điểm tổ chức, chứa 
chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh có điều 
kiện về an ninh, trật tự... Nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đầu thú, thanh 
loại các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

- Lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan chủ động xây dựng kế hoạch, 
phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc tình hình hoạt 
động tội phạm ma túy, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng 
nổi lên, đặc biệt là số đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm, số có tiền 
án, tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy để phòng ngừa và đấu tranh, ngăn 
chặn; chú trọng khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm và các cơ sở kinh doanh có 
điều kiện về ANTT. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính 
quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa xã hội nhằm giải 
quyết các nguy cơ, không để phát sinh tội phạm ma túy.

(Công an tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VII, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dâ cấp xã thực hiện 
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thường xuyên).

5.2. Công tác điều tra, truy tố, xét xử
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về 

ma túy, thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm 
trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm để tập trung điều tra, truy tố, 
xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương và yêu 
cầu phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trong tình hình hiện nay.

- Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra để 
phòng ngừa các trường hợp bức cung, nhục hình, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, 
không làm oan người vô tội.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi 
phạm hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xử lý nghiêm đối với 
hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

(Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh phối hợp 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện thường xuyên).

6. Tập trung công tác cai nghiện ma túy; điều trị nghiện ma túy; quản 
lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và 
quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

- Xác định là biện pháp then chốt để “cắt cầu”, vừa góp phần quan trọng để 
“chặn cung” về ma túy. Tập trung tiến hành rà soát, thống kê, phân loại và lập 
danh sách đối tượng nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để 
chủ động xây dựng kế hoạch quản lý và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện. 

- Phân công, giao trách nhiệm cụ thể đối với gia đình và đoàn thể nơi có 
người sau cai nghiện về cư trú trên địa bàn tham gia quản lý, giám sát và hỗ trợ, 
giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế. 

- Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp quy mô các cơ sở cai nghiện ma túy 
trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tế. 

(Công an tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực 
hiện thường xuyên).

7. Công tác kiểm soát hoạt động hợp pháp về ma túy
- Đề nghị Chi cục Hải quan khu vực VII: (1) Thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy, đặc biệt ở Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (02 điểm 
thông quan Kim Thành và Hà Khẩu), 02 cửa khẩu phụ (Bản Vược và Pha Long) 
và 07 lối mở. Phối hợp kiểm soát các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất 
hướng thần tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; (2) Phối hợp với lực lượng Hải quan 
các tỉnh giáp biên Trung Quốc trong công tác phòng, chống ma túy khu vực biên 
giới, đặc biệt là chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ liên quan thường xuyên rà soát, thống kê, 
theo dõi, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất tiền 
chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
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kịp thời phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 
theo quy định (thực hiện thường xuyên).

- Sở Y tế chủ trì: 
(1) Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ liên quan rà soát, thống kê, theo dõi, quản lý chặt 

chẽ các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được Bộ Y tế cho 
phép sản xuất nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, tiền chất; các Bệnh viện được pha chế thành phẩm thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần, tiền chất cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú; các Cơ sở 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (Hoàn 
thành trong Quý I/2026, sau đó thực hiện thường xuyên).

(2) Tổ chức công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, 
các loại thuốc hướng thần, gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa trị, 
nghiên cứu khoa học. Kịp thời phát hiện, phối hợp với lực lượng Công an để xử lý 
nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật liên quan đến mua 
bán, sản xuất, sử dụng các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây 
nghiện (Thực hiện thường xuyên).

(3) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định pháp luật 
về an toàn thực phẩm và phòng, chống tác hại của thuốc lá để phòng ngừa hoạt 
động ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới 
(Thực hiện thường xuyên).

- Sở Công Thương tập trung công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh các tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức công tác kiểm tra chuyên ngành 
trong quản lý, kiểm soát chặ chẽ các loại tiền chất ma túy theo quy định; áp dụng 
đồng bộ các biện pháp phát hiện, phối hợp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; Kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các 
trường hợp mua, bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Kịp thời phối 
hợp Công an tỉnh, Sở Y tế trong việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan 
đến ma túy (thực hiện thường xuyên).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên 
rà soát, thống kê, theo dõi, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, 
kinh doanh thuốc thú y có chứa các chất ma túy và tiền chất trên địa bàn tỉnh theo 
quy định. Chủ động trao đổi, phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế trong việc kiểm soát 
các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (thực hiện thường xuyên).

8. Công tác phối hợp trong phòng, chống ma túy
- Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan chủ động phối hợp các 

đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Cục Hải quan và các lực chức 
năng chuyên trách các tỉnh để nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, 
đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy; thường xuyên 
tuyên truyền về công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, bảo đảm công tác phối 
hợp chặt chẽ, có chiều sâu, phát huy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất lượng 
ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Thực hiện nghiêm, hiệu quả quy chế phối hợp giữa 
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Bộ Công an - Bộ Quốc phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP trong việc giữ gìn 
an ninh chính trị, TTXH và nhiệm vụ quốc phòng (thực hiện thường xuyên).

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo 
các đơn vị liên quan tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các 
lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy triển khai các biện pháp phòng ngừa, 
đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, thuốc lá 
điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ động rà soát, phát hiện, 
khắc phục các sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực 
quản lý, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật 
(thực hiện thường xuyên).

- UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chuyên môn phối 
hợp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống ma túy, coi công 
tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm về ma túy nói 
riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ở địa phương; triển khai đồng bộ, kịp 
thời, quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật 
về ma túy. Quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ các ngành chức năng triển khai hiệu 
quả (thực hiện thường xuyên).

9. Công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống, kiểm soát ma túy
- Chủ động hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống ma 

túy với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, ngăn chặn đẩy lùi ma túy từ bên ngoài, kiên 
quyết xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy; lực lượng Công an, Biên phòng, Hải 
quan thường xuyên phối hợp với các đơn vị đối đẳng của tỉnh Vân Nam - Trung 
Quốc để trao đổi, phối hợp trong hợp tác đấu tranh phòng chống ma túy theo thỏa 
thuận, hợp tác song phương đã ký giữa hai quốc gia và Biên bản ghi nhớ Hội đàm 
giữa 02 tỉnh Lào Cai, Việt Nam - Vân Nam, Trung Quốc. 

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới BLO, mở 
rộng hợp tác quốc tế về phòng chống ma tuý. Thực hiện hiệu quả Quy chế phối 
hợp trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, các cơ chế gặp gỡ hội đàm, cơ 
chế thông tin liên lạc, cơ chế hợp tác của hai bên, bảo đảm trao đổi thông tin nhanh 
chóng và hiệu quả. Phối hợp triển khai các đợt cao điểm về đấu tranh phòng chống 
tội phạm ma túy, truy bắt các đối tượng truy nã trên tuyến biên giới Việt Trung; 
phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự khu vực 
biên giới.

(Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VII 
phối hợp các đơn vị liên quan, UBND cấp xã thực hiện thường xuyên)

10. Bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch, công tác thi đua, khen thưởng
- Sở Tài chính (1) Tham mưu kinh phí xây dựng “Xã, phường không ma túy” 

kinh phí thực hiện các đợt cao điểm theo kế hoạch cho lực lượng Công an và các 
đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với khả 
năng cân đối ngân sách của địa phương (2) Phối hợp với các cơ quan liên quan 
tham mưu UBND tỉnh các chính sách thu hút, tranh thủ các nguồn viện trợ, huy 
động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân 
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dân, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo quy 
định. (3) Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bố trí kinh 
phí sửa chữa, nâng cấp các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Nghiên cứu giải pháp 
tháo gỡ khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác cai nghiện ma túy 
bắt buộc (thực hiện thường xuyên).

- Sở Nội vụ: (1) Phối hợp các ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác 
giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma tuý tại các trung tâm cai nghiện tập trung; 
tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý. Phối hợp 
tham mưu lồng ghép các hoạt động cai nghiện, phục hồi chức năng và tái hoà nhập 
cộng đồng cho người nghiện ma tuý vào các chương trình, kế hoạch về xoá đói, 
giảm nghèo, tạo việc làm. Tập trung quy hoạch, phát triển hệ thống các điểm chăm 
sóc hỗ trợ điều trị tại cộng đồng để huy động tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, 
giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. 
(2) Chủ động tham mưu UBND tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. (3) Chủ trì, phối 
hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét trách 
nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, các sở, ngành chức năng về tình 
hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách; trách nhiệm liên đới 
của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có người thân (bố mẹ, vợ, chồng, con cùng 
sống trong gia đình) hoặc cơ quan có cán bộ, đảng viên nghiện ma túy, vi phạm 
pháp luật về ma túy. (4) Phối hợp Sở Tài chính tổ chức rà soát các cơ sở nhà, đất 
dôi dư của các cấp, các ngành trên địa bàn để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh cải tạo, sửa chữa phục vụ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc (thực hiện 
thường xuyên).

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác quan tâm hỗ trợ nguồn lực phòng, chống 
ma túy và khen thưởng động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy 
định (thực hiện thường xuyên).

- UBND cấp xã chủ động huy động, bố trí nguồn lực hợp pháp triển khai thực 
hiện hiệu quả kế hoạch; khen thưởng động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong đợt thực hiện kế hoạch; đồng thời, xem xét trách nhiệm và đánh giá thi 
đua đối với các đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra sai sót trong thực hiện 
công tác phòng, chống ma túy (thực hiện thường xuyên).

II. GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. NHÓM GIẢI PHÁP “LÀM SẠCH”, XÂY DỰNG ĐỊA BÀN
KHÔNG TỆ NẠN MA TÚY

1.1. Nhóm 1: Giải pháp quản lý, “làm sạch” đối với người sử dụng trái 
phép chất ma túy; người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế methadone; người nghiện ngoài xã hội chưa áp 
dụng biện pháp quản lý

Theo rà soát, thống kê đến ngày 15/01/2026: Toàn tỉnh có 1.087 người sử 



24
dụng trái phép chất ma túy; 1.987 người đang tham gia điều trị nghiện các chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; 62 người nghiện ngoài xã hội 
chưa áp dụng biện pháp quản lý. Để “làm sạch”, quản lý chặt chẽ số trên, UBND 
tỉnh yêu cầu:

- Công an tỉnh chủ trì rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý người sử dụng 
trái phép chất ma túy, người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế Methadone; phối hợp với UBND cấp xã theo dõi di 
biến động của đối tượng, tập trung các giải pháp để vận động, truy tìm, cưỡng 
chế, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định 
đối với số người nghiện ma túy ngoài xã hội chưa áp dụng biện pháp quản lý; Phối 
hợp với ngành Y tế trong việc xác định tình trạng nghiện và quản lý theo quy định. 
(thực hiện thường xuyên). 

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp xét nghiệm chất ma túy trong cơ 
thể, xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma 
túy; phối hợp tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế Methadone. (thực hiện thường xuyên).

- UBND cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách, quản lý người sử dụng trái 
phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người đang tham gia điều trị Methadone 
trên địa bàn; phân công lực lượng theo dõi, quản lý theo quy định; Phối hợp với 
Công an cấp xã, cơ sở y tế trong công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ và phòng ngừa 
tái nghiện. Tổ chức kiểm danh, kiểm diện, cảm hoá, giáo dục, yêu cầu viết cam 
kết không vi phạm pháp luật về ma túy, tiến hành xét nghiệm chất ma tuý định kỳ 
và đột xuất (thực hiện thường xuyên).

1.2. Nhóm 2: giải pháp đối với 1555 người đang cai nghiện tập trung; 72 
người chấp hành án về ma túy

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan: 
(1) Tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; 

tập trung tham mưu mở rộng quy mô các cơ sở cai nghiện ma túy, bảo đảm 100% 
đối tượng có quyết định của Tòa án nhân dân áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đều được thi hành theo quy định 
của pháp luật. (2) Phát huy hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc, thực hiện hiệu 
quả công tác tiếp nhận, tổ chức cai nghiện và dạy nghề cho người nghiện ma túy, 
không để xảy ra tình trạng học viên gây rối hoặc trốn khỏi cơ sở cai nghiện (thực 
hiện thường xuyên).

- Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, dạy 
nghề cho 100% học viên cai nghiện ma tuý tại các trung tâm cai nghiện tập trung 
(tham mưu UBND tỉnh trước 28/02/2026).

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế phối hợp với 
cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện khám sức khỏe, điều trị bệnh, hỗ trợ cắt cơn, giải 
độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh liên quan đến sử dụng ma túy; (2) Hướng 
dẫn chuyên môn về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy 
định; (3) Phối hợp triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, viêm gan, lao và các 
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bệnh truyền nhiễm trong cơ sở cai nghiện (thực hiện thường xuyên).

- UBND các xã, phường phối hợp với Công an cấp xã, Cơ sở cai nghiện ma 
túy chủ động nắm tình hình thân nhân, hoàn cảnh gia đình của người đang tham 
gia điều trị cai nghiện tập trung và người chấp hành án phạt tù để thường xuyên 
trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác giáo dục, quản lý, chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để tiếp nhận, giúp đỡ người sau khi hoàn thành cai nghiện hoặc chấp 
hành án trở về địa phương(thực hiện thường xuyên); Xây dựng kế hoạch quản 
lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện và tái phạm tội (hoàn 
thành trước 3/3/2026)

1.3. Nhóm 3: giải pháp đối với 3.938 người có tiền sử sử dụng trái phép 
chấp ma túy (số liệu rà soát đến ngày 15/01/2026)

- Công an tỉnh quản lý chặt chẽ (thời gian, di biến động, điều kiện, khả năng, 
biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội…) của các đối tượng để kịp thời đề ra các 
biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả; Tập trung thực hiện nghiêm công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật đối với người có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy; 
phối hợp với chính quyền, địa phương vận động gia đình, người thân, người có uy 
tín tham gia giáo dục, răn đe, yêu cầu các đối tượng ký cam kết không vi phạm pháp 
luật về ma túy. Lựa chọn thời điểm phù hợp, linh hoạt, tiến hành xét nghiệm chất ma 
tuý trong cơ thể với các đối tượng nghi vấn (thực hiện thường xuyên).

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, phường phối hợp 
với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường xuyên tư vấn tâm lý, hướng 
nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm đối tượng này ổn định cuộc sống 
(thực hiện thường xuyên). 

1.4. Nhóm 4: giải pháp đối với 2.213 người quản lý sau cai; người tái hòa 
nhập cộng đồng, người được hoãn, tạm đình chỉ án phạt tù, tha tù trước thời 
hạn có điều kiện (số liệu rà soát đến ngày 15/01/2026)

- Công an tỉnh tham mưu chuẩn bị hiệu quả các nội dung, điều kiện cho 
người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, 
ổn định cuộc sống, không tái phạm (thực hiện thường xuyên).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn 
thể chính trị - xã hội: (1) phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan 
chức năng tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy và 
người chấp hành xong án phạt về ma túy tái hòa nhập cộng đồng; (2) Đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân không kỳ thị, tích cực hỗ 
trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống; (3) Xây dựng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ 
người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng, góp phần 
phòng ngừa tái nghiện và tái phạm tội (thực hiện thường xuyên).

- Sở Nội vụ phối hợp các ngành liên quan tạo việc làm, tái hoà nhập cộng 
đồng cho người sau cai nghiện ma tuý. Phối hợp tham mưu lồng ghép các hoạt động 
cai nghiện, phục hồi chức năng và tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma 
tuý vào các chương trình, kế hoạch về xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm. Tập trung 
quy hoạch, phát triển hệ thống các điểm chăm sóc hỗ trợ điều trị tại cộng đồng để 
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huy động tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy trong 
quá trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng (thực hiện 
thường xuyên).

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 
khám sức khỏe, tư vấn tâm lý cho người sau cai nghiện và người tái hòa nhập 
cộng đồng (thực hiện thường xuyên).

- UBND các xã, phường phân công lực lượng, tổ chức quản lý người sau 
cai nghiện tại cộng đồng phòng ngừa tái nghiện; phối hợp giúp đỡ, giải quyết việc 
làm cho người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng 
đồng ổn định đời sống. Kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi 
phát hiện người quản lý sau cai nghiện có dấu hiệu tái nghiện hoặc vi phạm pháp 
luật. (thực hiện thường xuyên).

1.3. Nhóm 3: giải pháp quản lý các cơ sở kinh doanh, ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Theo số liệu rà soát đến ngày 15/01/2026: Toàn tỉnh có 2.207 cơ sở kinh 
doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; 51 cơ sở 
kinh doanh karaoke biến tướng, hoạt động “chui”; 11 cơ sở kinh doanh “núp bóng, 
biến tướng”; trong đó, có 28 cơ sở có tiền sử liên quan đến ma túy. UBND tỉnh 
chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Công an tỉnh tập trung quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, trật tự; Tổ chức rà soát, siết chặt điều kiện cấp phép kinh 
doanh đối với các ngành nghề nhạy cảm; yêu cầu lắp đặt camera giám sát, quản lý 
nhân sự, khách ra vào cơ sở; tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định. 
Kiên quyết thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 
tự đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng, 
chống ma túy (như lợi dụng hoạt động của cơ sở để tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua 
bán trái phép chất ma túy…) theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 18 Nghị định 
số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ (thực hiện thường xuyên).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện quản lý các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật 
theo thẩm quyền; phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở vi phạm liên quan đến tệ 
nạn ma túy (thực hiện thường xuyên).

- Sở Công Thương quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực 
thương mại; Quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất, tiền chất công nghiệp, khí 
và các mặt hàng có nguy cơ bị lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy. Phối 
hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, phát hiện 
và xử lý vi phạm theo quy định (thực hiện thường xuyên).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên tuyên 
truyền phòng, chống ma tuý, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các 
hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; hỗ trợ 
người nghiện, người quản lý sau cai, người chấp hành xong án phạt từ tái hòa nhập 
cộng đồng, ổn định cuộc sống và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma 
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túy của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (thực hiện thường xuyên).

- UBND cấp xã xây dựng, nhân rộng mô hình “cơ sở không ma túy”: 
(1) Tổ chức cho chủ cơ sở, quản lý, nhân viên phục vụ ký cam kết chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT (hoàn thành trong Quý I/2026); 
(2) chủ động tố giác tội phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy 

ra hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở.... Thông báo rộng rãi 
và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, kênh tiếp nhận phản ánh liên 
quan đến ma túy tại các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT 
(Hoàn thành trong Quý I/2026); 

(3) Chỉ đạo các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền pháp 
luật về phòng, chống ma túy (thực hiện thường xuyên); 

(4) Phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, khuyến khích tố giác 
tội phạm, tệ nạn về ma tuý (thực hiện thường xuyên).

2. NHÓM GIẢI PHÁP “LÀM SẠCH”, XÂY DỰNG ĐỊA BÀN 
KHÔNG CÓ TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

2.1. Công an tỉnh chủ trì triển khai các biện pháp phòng ngừa, tập trung rà 
soát địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm về ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm ma túy để kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm về ma túy. 
Khẩn trương bổ sung trang thiết bị kỹ thuật về phòng, chống ma túy cho lực lượng 
CSĐT tội phạm về ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác các thành tựu từ Đề án 
06, đặc biệt là CSDL quốc gia về dân cư vào công tác quản lý đối tượng, địa bàn 
và phòng chống ma túy, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ thủ công sang 
ứng dụng công nghệ hiện đại (thực hiện thường xuyên).

2.2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu. Phối hợp đấu tranh, 
ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái pháp chất ma túy qua biên giới. 
Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, quản lý số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt 
động phạm tội tại các khu vực biên giới, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện 
để đấu tranh, bắt giữ khi có yêu cầu (thực hiện thường xuyên).

2.3. Đề nghị Chi cục Hải quan khu vực VII chủ động công tác kiểm tra, 
giám sát hàng hóa xuất khẩu, hành lý, bưu phẩm. Phối hợp với Công an tỉnh, Ban 
chỉ huy Bộ đội biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển 
trái phép chất ma túy qua địa bàn quản lý (thực hiện thường xuyên).

2.4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ 
thẩm quyền có trách nhiệm nắm tình hình, cung cấp thông tin và phối hợp đấu 
tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy (thực hiện thường xuyên).

3. NHÓM GIẢI PHÁP DUY TRÌ GIỮ VỮNG 
ĐỊA BÀN KHÔNG MA TÚY
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3.1. Công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối 

tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy. Chỉ đạo Công an ấp xã duy trì thường 
xuyên công tác tổng rà soát, thống kê, xác định chính xác số liệu người sử dụng 
trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy; người bị quản lý sau cai nghiện; 
đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái 
phép chất ma túy. Đảm bảo số liệu, hồ sơ ĐÚNG, ĐỦ, SẠCH, SỐNG, KHÁCH 
QUAN, TRUNG THỰC. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng 
ngừa, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xử lý ngay các vụ phạm tội về ma 
túy, không để phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; 
người đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy; đối tượng truy nã 
do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn; điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng 
trái phép chất ma túy (thực hiện thường xuyên).

3.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh 
tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức 
của người dân trong việc duy trì và giữ vững địa bàn không ma túy (thực hiện 
thường xuyên).

3.3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng 
cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, lồng ghép công tác phòng, chống ma túy 
với các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương; kịp thời phát hiện thông tin 
về tội phạm, tệ nạn ma túy, cung cấp cho Công an tỉnh để phối hợp đấu tranh, xử 
lý ngay, không để hoạt động kéo dài (thực hiện thường xuyên). 

3.4. UBND cấp xã chịu trách nhiệm chính trong triển khai các biện pháp duy 
trì, giữ vững địa bàn không ma túy. Thường xuyên rà soát địa bàn, quản lý các đối 
tượng có dấu hiệu, nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy. Phát huy vai trò của tổ dân 
phố, thôn, bản trong phòng ngừa ma túy để kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm 
quyền những tình huống phát sinh. Duy trì hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân 
dân tham gia phòng, chống ma túy (thực hiện thường xuyên).

Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt quan 
trọng, là tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị, địa phương. Từ đó, 
trực tiếp duyệt, ký ban hành kế hoạch cụ thể theo tiêu chí “4 rõ: rõ người, rõ việc, 
rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”, huy động lực lượng, phương tiện, đồng 
loạt thực hiện nghiêm, hiệu quả (giao chỉ tiêu cụ thể); gửi Kế hoạch về UBND 
tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 28/02/2026.

Người đứng đầu sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương 
phải chủ động công tác quản lý, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, kịp thời báo cáo 
ngay các vấn đề, biểu hiện vi phạm liên quan ma túy; chịu trách nhiệm nếu để cán 
bộ, đảng viên thuộc quản lý vi phạm pháp luật về ma túy theo quy định.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo 
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Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp thuộc 

tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp xã báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, gmail: 
cdcspv01laocai@gmail.com) để tổng hợp theo quy định, cụ thể:

- Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo ngắn gọn kết quả, khó khăn, 
vướng mắc (nếu có) trước 10h ngày thứ 2 hằng tuần để tổng hợp báo cáo.

- Định kỳ báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 20 
hàng tháng.

- Báo cáo Giai đoạn 1 về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 
05/01/2027 để tổng hợp.

- Báo cáo từ Giai đoạn 2 trở về sau về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) 
trước ngày 05/01 hàng năm để tổng hợp.

- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
Lưu ý: Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp 

thuộc tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp xã họp, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ 
hàng tuần, tháng, giai đoạn 1, giai đoạn 2 và hàng năm.

3. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực:
3.1. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu Tỉnh 

ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và Kế hoạch của UBND tỉnh về tập trung xây dựng xã, phường không ma túy trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó:

- Hình thức: Hội nghị trực tiếp tại Trung tâm hội nghị tỉnh, kết hợp trực tuyến 
đến các điểm cầu cấp xã;

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 03/3/2026;
- Thành phần tại điểm cầu chính:
(1) Kính mời lãnh đạo Bộ Công an dự, chỉ đạo;
(2) Kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị;
(3) Đại diện các cục thuộc Bộ Công an (giao Công an tỉnh tham mưu mời);
(4) Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
(5) Trưởng các ban đảng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư 

Đảng ủy xã, phường; lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp 
xã (do Giám đốc Công an tỉnh quyết định).

(6) Các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương, địa phương (VTV1, 
ANTV, báo dân trí, thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí thường trú tại địa 
bàn Lào Cai...).

- Thành phần tại điểm cầu cấp xã:
(1) Đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì;
(2) Trưởng các phòng, ban, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn...
(3) Chỉ huy, cán bộ Công an cấp xã, Tổ trưởng ANTT cơ sở...

mailto:cdcspv01laocai@gmail.com
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(4) Thành phần khác do Trưởng Công an cấp xã tham mưu bảo đảm hiệu 

quả, phù hợp điều kiện hội trường.
- Thành phần tại điểm cầu các cơ sở giáo dục: Giao Giám đốc Sở Giáo dục 

và đào tạo chỉ đạo, bố trí tối đa cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự để 
nắm, triển khai thực hiện.

3.2. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực 
hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường; tổng hợp 
kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3.3. Đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân lập thành 
tích xuất sắc, phê bình, nhắc nhở, xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị kết 
qua hạn chế, thiếu trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch. Căn cứ kết quả thực 
hiện và tình hình thực tế, tham mưu UBND tỉnh hình thức sơ kết, tổng kết phù 
hợp, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm 
ANTT trên địa bàn, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm, theo 
dõi, chỉ đạo, do đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm 
tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả theo đúng chức 
chăng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Khó khăn, vướng mắc phải kịp thời 
báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh; khi cần liên hệ đồng chí Nguyễn Minh 
Thắng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, SĐT: 
0945.359.898 hoặc đồng chí Thượng tá Trần Văn Bắc, Trưởng phòng, Phòng 
Tham mưu, SĐT: 0913.042.887) để được hướng dẫn, giải quyết, không chờ 
đến hội nghị, họp mới báo cáo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
nghề nghiệp thuộc tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp xã và lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo); 
- Ban Chỉ đạo 138/CP (để b/cáo); 
- Bộ Công an (để b/cáo);
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;                                                                             
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NC (Ng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Anh
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